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1 30379634 Ngô Nguyễn Minh Thành 28/11/2006 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 540 2711 TTV

2 3129798 Nguyễn Anh Khôi 22/03/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 500 2744 TTV

3 8877066 Đặng Thành Sơn 20/12/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 470 2617 TTV

4 31683478 Trần Nguyễn Anh Hào 08/12/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 460 2715 TTV

5 113619 Trần Lê Nam 23/07/2004 9 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 380 2573 TTV

6 31633984 Nguyễn Huy Phước 10/12/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 370 2740 TTV

7 31685847 Võ Thanh Dũng 24/02/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 360 2699 TTV

8 31591498 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19/03/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 350 2728 TTV

9 2704156 Trương Tuấn Kiệt 02/01/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 340 2706 TTV

10 155137 Phan Thanh Quang Huy 09/02/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 340 2685 TTV

11 2799029 Nguyễn Thanh Nhã 28/11/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 340 2679 TTV

12 31527188 Nguyễn Hoàng Anh 28/09/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 330 2148 TTV

13 30381403 Lê Văn Tín 21/03/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 290 2698 TTV

14 31698134 Nguyễn Bùi Thảo Như 01/03/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 280 2655 TTV

15 31636403 Vũ Quỳnh Anh 10/02/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 170 2416 TTV

16 31671532 Hoàng Thị Hương 17/02/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 160 2592 TTV

17 31683024 Phạm Thanh Quý 16/05/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 160 2000 TTV

18 31717155 Nguyễn Hoài Thương 04/01/2004 9 9A7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 120 2022 TTV

19 31685929 Trần Huy Hoàng 29/02/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 90 1644 TTV

20 8178508 Hoàng Tiến Học 15/07/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 70 1631 TTV
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